
                                                                                                                                                                                   1/1 

TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ 

KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ 

HÙNG VƯƠNG 

KHOA ĐIỆN TỬ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

Quận 5, ngày 18 tháng 9 năm 2023 

 

DANH SÁCH LỚP 23SCMT - K17 

 

Nghề: Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính 

 

STT 
Mã số 

học sinh 
Họ và tên học sinh Ngày sinh Ghi chú 

1 23SCMT2.001 Nguyễn Phúc Hòa 18/11/2008  

2 23SCMT2.002 Trà Đăng Huy 7/4/2008  

3 23SCMT2.003 Diệp Kiếm Lương 20/6/2008  

4 23SCMT2.004 Lưu Duy Minh 9/9/2008  

5 23SCMT2.005 Tăng Khánh Phát 16/4/2008  

6 23SCMT2.006 Quách Tường Phong 7/8/2007  

7 23SCMT2.007 Tạ Đình Phong 22/11/2008  

8 23SCMT2.008 Nguyễn Minh Tài 17/10/2008  

9 23SCMT2.009 Trương Diệu Thịnh 7/5/2007  

10 23SCMT2.010 Phan Hoàng Thông 12/9/2008  

11 23SCMT1.001 Nguyễn Huỳnh Tuấn Anh 13/5/2005  

12 23SCMT2.011 Nguyễn Đức Mạnh 27/12/1996  

13 23SCMT2.012 Nguyễn Công Thành 16/9/1997  

14 23SCMT1.002 Trần Ngọc Đang Trường 10/10/2005  

 

 Khoa Điện tử 

 

(Đã ký) 

 

Lê Bảo Khanh 
 


